
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ AN PHỤ LỤC 01

THỐNG KÊ NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN HIỆN NAY
(Kèm theo Công văn số:…........./BTXH-CTXH ngày …../…..../2025 của Cục Bảo trợ xã hội)

TT Đối tượng
khảo sát

Tổng
số

Giới
tính Độ tuổi Dân tộc Quốc tịch Trình độ Thành phần nghề nghiệp

Đã
điều
trị

khỏi
trên 5
năm

Bất
thường về
thần kinh
do nghiện

ma tuý
(ngáo đá)

Bất
thường
về thần
kinh do
nghiện
rượu

Vắng
mặt tại

địa
phương

Chấp
hành

án, tạm
hoãn
chấp
hành,

quản lý
tại cộng

đồng

Nam Nữ Dưới
18 tuổi

Từ 18
tuổi
đến
dưới

50 tuổi

Trên
50 tuổi Kinh Dân tộc

thiểu số
Việt
Nam

Người
nước
ngoài

Không
biết
chữ

Bậc
học
phổ

thông

Trung học
nghề, Cao
đẳng trở

lên

Không
nghề

Học
sinh,
sinh
viên

Công
chức

Có
nghề

nghiệp

1

Người mắc bệnh
tâm thần có nơi
cư trú và đang
sinh sống ở địa
phương

82 53 29 3 49 30 82 0 82 0 0 81 1 79 3 0 0 0 0 0 0 0

2

Người có bất
thường về thần
kinh đang cư trú,
sinh sống trên
địa bàn

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng số 82 53 29 3 49 30 82 0 82 0 0 81 1 79 3 0 0 0 0 0 0 0

Cán bộ thống kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phổ An,  Ngày 16 tháng 05 năm 2025
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Võ Tấn Hùng Lê Minh Sang
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